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Bảng hỏi Kinh nghiệm và Trình độ thông thạo Ngôn ngữ (LEAP-Q)

	Họ
	     
	Tên
	     
	Ngày hôm nay
	     

	Tuổi
	     
	Ngày sinh
	     
	Nam  FORMCHECKBOX 

	Nữ  FORMCHECKBOX 



(1) Xin liệt kê tất cả các ngôn ngữ bạn biết theo thứ tự ưu thế:
	1       
	2       
	3       
	4       
	5       


(2) Xin liệt kê tất cả các ngôn ngữ bạn biết theo thứ tự thụ đắc (tiếng mẹ đẻ ghi trước): 
	1       
	2       
	3       
	4       
	5       


(3) Xin liệt kê phần trăm thời gian bạn hiện và trung bình tiếp xúc với từng ngôn ngữ.
(Phần trăm này tính tổng là 100%):
	Danh sách ngôn ngữ:
	     
	     
	     
	     
	     

	Danh sách phần trăm:
	     
	     
	     
	     
	     


(4) Khi chọn đọc một văn bản bằng các ngôn ngữ bạn biết, cho biết tỉ lệ phần trăm các trường hợp bạn sẽ chọn đọc nó trong từng ngôn ngữ? Giả sử rằng văn bản gốc được viết bằng một ngôn ngữ khác bạn không biết.
(Phần trăm này tính tổng là 100%):
	Danh sách ngôn ngữ:
	     
	     
	     
	     
	     

	Danh sách phần trăm:
	     
	     
	     
	     
	     


(5) Khi chọn một ngôn ngữ để nói với một người có trình độ thông thạo ngang nhau trong tất cả các ngôn ngữ bạn biết, cho biết tỉ lệ phần trăm bạn sẽ chọn nói bằng mỗi ngôn ngữ? Xin ghi phần trăm của tổng thời gian.  

(Phần trăm này tính tổng là 100%):
	Danh sách ngôn ngữ:
	     
	     
	     
	     
	     

	Danh sách phần trăm:
	     
	     
	     
	     
	     


(6) Xin cho biết bạn thuộc những nền văn hoá nào. Theo thang điểm từ 0 đến 10, xin đánh giá mức độ bạn gắn bó với từng nền văn hoá. (Thí dụ các nền văn hoá như Mĩ, Trung Hoa, Do Thái Chính thống, v.v.)
	Liệt kê các nền văn hóa:
	     
	     
	     
	     
	     

	
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 



(7) Bạn được đào tạo chính quy trong bao nhiêu năm? ______     ________________________________


Xin đánh dấu trình độ cao nhất của bạn (hay bằng cấp tương đương của Mĩ đã nhận ở một nước khác):
	 FORMCHECKBOX 

	Thấp hơn Trung học
	 FORMCHECKBOX 

	Một vài trường Cao đẳng
	 FORMCHECKBOX 

	Thạc sĩ

	 FORMCHECKBOX 

	Trung học
	 FORMCHECKBOX 

	Trường Cao đẳng
	 FORMCHECKBOX 

	Tiến sĩ/Bác sĩ/Tiến sĩ luật

	 FORMCHECKBOX 

	Đào tạo chuyên nghiệp
	 FORMCHECKBOX 

	Một vài Trường Sau đại học
	 FORMCHECKBOX 

	Khác:      


 (8) Ngày nhập cư vào Mĩ, nếu có ___     _________________________________________

Nếu bạn đã từng nhập cư vào nước khác, xin viết tên nước và ngày nhập cư vào đó. __________________     _________________________________________________________________

(9) Bạn đã từng có vấn đề về thị giác  FORMCHECKBOX 
, suy giảm thính lực  FORMCHECKBOX 
, khuyết tật ngôn ngữ  FORMCHECKBOX 
, hay suy giảm khả năng học chưa  FORMCHECKBOX 
 ?   (Đánh dấu tất cả nếu thích hợp).  Nếu có, xin giải thích (bao gồm cả việc chữa trị):
____________________________________     _______________________________________________

Ngôn ngữ:        

Đây là ngôn ngữ  FORMDROPDOWN 
  của tôi. 

Tất cả các câu hỏi dưới đây hỏi bạn những thông tin liên quan đến tiếng      .

(1)  Tuổi khi bạn …:

	bắt đầu tiếp thu tiếng 
      :
	trở nên thông thạo tiếng      :
	bắt đầu đọc

tiếng      :
	trở nên đọc trôi chảy

tiếng      :

	     
	     
	     
	     


(2) Xin liệt kê số năm và số tháng bạn sống trong môi trường của từng ngôn ngữ:

	
	Năm
	Tháng

	Tại đất nước nói tiếng        
	     
	     

	Tại gia đình nói tiếng       
	     
	     

	Tại trường học và/hoặc nơi làm việc nói tiếng       
	     
	     


(3) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin hãy chọn trình độ thông thạo trong các kĩ năng nói, hiểu, và đọc       từ các thực đơn trải dọc sau:

	Nói
	 FORMDROPDOWN 

	Hiểu ngôn ngữ nói
	 FORMDROPDOWN 

	Đọc
	 FORMDROPDOWN 



(4) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin chọn các yếu tố sau đã góp phần giúp bạn bao nhiêu

 trong việc học tiếng      :
	Tương tác với bạn bè
	 FORMDROPDOWN 

	Băng học tiếng /tự học
	 FORMDROPDOWN 


	Tương tác với gia đình
	 FORMDROPDOWN 

	Xem TV
	 FORMDROPDOWN 


	Đọc 
	 FORMDROPDOWN 

	Nghe đài
	 FORMDROPDOWN 



(5)  Xin đánh giá mức độ tiếp xúc hiện nay của bạn với tiếng       trong các bối cảnh sau:

	Tương tác với bạn bè
	 FORMDROPDOWN 

	Nghe đài/nhạc
	 FORMDROPDOWN 


	Tương tác với gia đình
	 FORMDROPDOWN 

	Đọc
	 FORMDROPDOWN 


	Xem TV
	 FORMDROPDOWN 

	Phòng học tiếng/tự học
	 FORMDROPDOWN 



(6) Theo đánh giá của bạn, bạn có bao nhiêu giọng ngoại quốc khi nói tiếng       ?  

  FORMDROPDOWN 

(7) Xin đánh giá mức độ thường xuyên khi người khác nhận ra bạn không phải là người bản ngữ dựa trên giọng của bạn khi nói tiếng      :       

 
  FORMDROPDOWN 

Ngôn ngữ:        

Đây là ngôn ngữ  FORMDROPDOWN 
  của tôi. 

Tất cả các câu hỏi dưới đây hỏi bạn những thông tin liên quan đến tiếng      .

(1)  Tuổi khi bạn …:

	bắt đầu tiếp thu tiếng      :
	trở nên thông thạo tiếng       :
	bắt đầu đọc

tiếng      :
	trở nên đọc trôi chảy

tiếng      :

	     
	     
	     
	     


(2) Xin liệt kê số năm và số tháng bạn sống trong môi trường của từng ngôn ngữ:

	
	Năm
	Tháng

	Tại đất nước nói tiếng       
	     
	     

	Tại gia đình nói tiếng       
	     
	     

	Tại trường học và/hoặc nơi làm việc nói tiếng       
	     
	     


(3) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin hãy chọn trình độ thông thạo trong các kĩ năng nói, hiểu, và đọc       từ các thực đơn trải dọc sau:

	Nói
	 FORMDROPDOWN 

	Hiểu ngôn ngữ nói
	 FORMDROPDOWN 

	Đọc
	 FORMDROPDOWN 



(4) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin chọn các yếu tố sau đã góp phần giúp bạn bao nhiêu

 trong việc học tiếng      :
	Tương tác với bạn bè
	 FORMDROPDOWN 

	Băng học tiếng /tự học
	 FORMDROPDOWN 


	Tương tác với gia đình
	 FORMDROPDOWN 

	Xem TV
	 FORMDROPDOWN 


	Đọc 
	 FORMDROPDOWN 

	Nghe đài
	 FORMDROPDOWN 



(5)  Xin đánh giá mức độ tiếp xúc hiện nay của bạn với tiếng       trong các bối cảnh sau:

	Tương tác với bạn bè
	 FORMDROPDOWN 

	Nghe đài/nhạc
	 FORMDROPDOWN 


	Tương tác với gia đình
	 FORMDROPDOWN 

	Đọc
	 FORMDROPDOWN 


	Xem TV
	 FORMDROPDOWN 

	Phòng học tiếng/tự học
	 FORMDROPDOWN 



(6) Theo đánh giá của bạn, bạn có bao nhiêu giọng ngoại quốc khi nói tiếng       ?  

  FORMDROPDOWN 

(7) Xin đánh giá mức độ thường xuyên khi người khác nhận ra bạn không phải là người bản ngữ dựa trên giọng của bạn khi nói tiếng      :       

  FORMDROPDOWN 

